
CW-D20-COP:FL+2750mm

CW-D20-COP:FL+2750mm

CW-D25-COP:FL+2750mm

CW-D32-COP:FL+2750mm

CW-D32-COP:FL+2750mm

CW-D25-COP:FL+2750mm

CW
-D

20
-L

en
gt

h 
= 

2.
5 

m

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

C

WC NỮ

WC NAM

CW-D25-COP:FL+2750mm

CW
-D

32
-C

OP
:F

L+
27

50
m

m

CW-D25-COP:FL+2750mm

CW
-D

20
-C

OP
:F

L+
27

50
m

m
CW

-D
20

-C
OP

:F
L+

27
50

m
m

ỐNG CẤP NƯỚC TỪ BỂ MÁI
CW-DN32-COD:FL+2750mm 
Length = 13.2 m

Le
ng

ht
 =

 8
 m

Le
ng

ht
 =

 2
.2

 m
Le

ng
ht

 =
 5

.0
 m

4

B

WC NỮ 

WC NAM
WC NKT

Le
ng

ht
 =

 2
.4

 m
CW

-D
25

-C
OP

:F
L+

30
00

m
m

CW-D32-COP:FL+3000mmCW-D25-COP:FL+3000mm

CW-D25-COP:FL+3000mm

CW-D32-COP:FL+3000mm
Lenght = 2.7 m

Lenght = 2.6 mLenght = 3.8 m

Lenght = 4 m Lenght = 2 m
CW-D20-COP:FL+3000mm

CW-D32-COP:FL+3000mm

1
2
3

4
5

1.ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
2.ỐNG CẤP NƯỚC TỪ BỒN MÁI - D32
3.ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110
4.ỐNG THOÁT THẢI XÁM - D110
5.ỐNG THOÁT THẢI ĐEN - D160 

CW-D25-COP:FL+3000mm

CW-D25-COP:FL+3000mm

CW-D32-COP:FL+3000mm

CW-D25-COP:FL+3000mm

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

VP-D90 mm

VP-D110 mm
WP-D110 mm
SP-D160 mm

CW-D32 mm

5

A

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW
-D

32
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m
CW

-D
20

-C
OP

:F
L+

29
00

m
m

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D32-COP:FL+2900mm

CW-D20-COP:FL+2900mm
Length = 0.7 m

WC UNISEX

CW
-D

40
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m

1.ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
2.ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110
3.ỐNG THOÁT THẢI ĐEN - D160
4.ỐNG CẤP NƯỚC TỪ BỒN MÁI - D50
5.ỐNG THOÁT THẢI XÁM - D110

CW
-D

32
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m

CW
-D

25
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m
CW

-D
25

-C
OP

:F
L+

29
00

m
m

1 2

3

4
5

C8

Le
ng

th
 =

 3
.9

 m

Le
ng

th
 =

 1
.0

 m

Length = 2.0 m

Le
ng

th
 =

 1
.7

 m

Le
ng

th
 =

 2
.3

 m

Le
ng

th
 =

 5
.4

 m

Length = 3.0 m

Le
ng

th
 =

 1
.4

 m

Length = 4.3 m

Le
ng

th
 =

 3
.0

 m
Le

ng
th

 =
 2

.5
 m

CW
-D

20
 m

m

CW-D25-COP:FL+2900mm
CW-D40-COP:FL+2900mm

CW-D32-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D20-COP:FL+2900mm

CW-D32-COP:FL+2900mm

VP-D110 mm
VP-D90 mm
SP-D160 mm
CW-D50 mm
WP-D110 mm

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

5

A

CW-D32-COP:FL+2900mm

CW-D20-COP:FL+2900mm

WC NAM

WC NỮ

D2

1.ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
2.ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110
3.ỐNG THOÁT THẢI ĐEN - D160
4.ỐNG CẤP NƯỚC TỪ BỒN MÁI - D50
5.ỐNG THOÁT THẢI XÁM - D110

1 2

3

4
5

CW-D40-COP:FL+2900mm

Length = 1.9 m

Length = 2.4 m

Length = 2.8 m

CW-D25-COP:FL+2900mm
Length = 1.4 m

CW-D32-COP:FL+2900mm

Length = 1.5 m

CW
-D

32
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m
Le

ng
th

 =
 5

.0
 m

CW
-D

32
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m
Le

ng
th

 =
 2

.4
 m

CW
-D

25
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m
Le

ng
th

 =
 6

.0
 m

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D32-COP:FL+2900mmCW-D32-COP:FL+2900mm

CW-D32-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D40-COP:FL+2900mm

VP-D110 mm
VP-D90 mm
SP-D160 mm
CW-D50 mm
WP-D110 mm

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

TÊN VIẾT TẮT TÊN THIẾT BỊ VỆ SINH

RỬA MẶT

HỐ XÍ

ÂU TIỂU

BẢNG GHI CHÚ

PHIỄU THU NƯỚC SÀN

KÍ HIỆU TÊN HỆ THỐNG

CW COLD WATER SUPLLY

DỊCH NGHĨA

VP

SP

WP

VENT PIPE

SOILD PIPE

WASTE PIPE

ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH

ỐNG THÔNG HƠI

ỐNG THOÁT THẢI ĐEN

ỐNG THOÁT THẢI XÁM

MSSV 22135032

PHẠM ĐỨC THIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

TBM

GVHD

SVTH HOÀN THÀNH

BẢN VẼ:

PHAN THÀNH CHIẾN

12/9/2024
7:27:44 PM

NGUYỄN THÀNH PHÁT

CHI TIẾT CẤP NƯỚC CÁC NHÀ VỆ SINH

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CHO TÒA BRG GROUP

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG HẦM B1
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG HẦM B1 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 1
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG 1

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 2
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG 2 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 3 - TẦNG 12
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG 3 - TẦNG 12



TÊN VIẾT TẮT TÊN THIẾT BỊ VỆ SINH

RỬA MẶT

HỐ XÍ

ÂU TIỂU

BẢNG GHI CHÚ

PHIỄU THU NƯỚC SÀN

KÍ HIỆU TÊN HỆ THỐNG

CW COLD WATER SUPLLY

DỊCH NGHĨA

VP

SP

WP

VENT PIPE

SOILD PIPE

WASTE PIPE

ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH

ỐNG THÔNG HƠI

ỐNG THOÁT THẢI ĐEN

ỐNG THOÁT THẢI XÁM

5

A

CW-D32-COP:FL+2900mm

CW
-D

25
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m
CW

-D
20

-C
OP

:F
L+

29
00

m
mCW

-D
20

-C
OP

:F
L+

29
00

m
m

CW
-D

25
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m

1.ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
2.ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110
3.ỐNG THOÁT THẢI ĐEN - D160
4.ỐNG CẤP NƯỚC TỪ BỒN MÁI - D63
5.ỐNG THOÁT THẢI XÁM - D110

1 2

3

4

5

Length = 1.5 m 

Le
ng

th
 =

 2
.0

 m
 

Le
ng

th
 =

 6
.0

 m
 

Le
ng

th
 =

 5
.4

 m
 

Le
ng

th
 =

 2
.6

 m
 

Length = 2.5 m 
CW-D20-COP:FL+2900mm

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

CW-D20-COP:FL+2900mm

CW-D20-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D32-COP:FL+2900mm

CW-D20-COP:FL+2900mm

WP-D110 mm
CW-D63 mm
SP-D160 mm
VP-D90 mm
VP-D110 mm

5

A

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW
-D

32
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2900mm

1.ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
2.ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110
3.ỐNG THOÁT THẢI ĐEN - D160
4.ỐNG CẤP NƯỚC TỪ BỒN MÁI - D63
5.ỐNG THOÁT THẢI XÁM - D110

1 2

3

4

5

Length = 1.6 m
CW-D32-COP:FL+2900mm

Length = 1.1 m

Le
ng

th
 =

 2
.2

 m

Length = 2.4 m

CW-D25-COP:FL+2900mm
Length = 1.5 m

Length = 1.0 m

CW
-D

25
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m
Le

ng
th

 =
 2

.0
 m

Length = 5.6 m

CW
-D

32
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m
Le

ng
th

 =
 5

.5
 m

CW-D20-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2750mm

CW
-D

20
 m

m

CW-D32-COP:FL+2900mm

CW-D32-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2900mm
CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D32-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m CW
-D

20
 m

m

WP-D110 mm
CW-D63 mm
SP-D160 mm
VP-D90 mm
VP-D110 mm

1

B

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW
-D

20
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m

V3

Length = 4.2 m

Le
ng

th
 =

 2
.8

 m
Le

ng
th

 =
 2

.8
 m

CW
-D

20
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m

ĐOẠN V1-V2 - CHIỀU DÀI 27.3 m
ỐNG ĐẾN KHU WC - B

CW-D20-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+3700mm

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

ĐOẠN ỐNG V1-V2 - CHIỀU DÀI 2.3 m
ỐNG CẤP ĐẾN KHU WC B 

CW-D25-COP:FL+3700mm

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

1

A

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW
-D

25
-C

OP
:F

L+
37

00
m

m

CW
-D

20
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m

Le
ng

th
 =

 9
.5

 m

Length = 2.8 m

Le
ng

th
 =

 1
.8

 m

ỐNG CẤP TỪ KHU WC - A

CW-D25-COP:FL+3700mm

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

A
CW-D25-COP:FL+3700mm

Length = 7.8 m
ĐOẠN ỐNG TỪ KHU VỰC V5 ĐẾN V11

6

B

CW
-D

32
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m

CW-D20-COP:FL+2900mm

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW
-D

25
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m

CW-D20-COP:FL+2900mm

Le
ng

th
 =

 1
2 

m

Length = 1.0 m

Length = 1.5 m

Le
ng

th
 =

 2
.0

 m

ĐOẠN ỐNG TỪ V5-V6 CÁCH 12 m

CW
-D

20
 m

m

CW-D32-COP:FL+2900mm
CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D20-COP:FL+2900mm

CW
-D

20
 m

m

CW
-D

20
 m

m

ỐNG TỪ V5-V6 - CHIỀU DÀI 12 m

CW-D25-COP:FL+2900mm

CW-D20-COP:FL+2750mm

CW-D32-COP:FL+2900mm

CW
-D

20
 m

m

4

CW
-D

20
-C

OP
:F

L+
27

50
m

m

CW
-D

25
-C

OP
:F

L+
29

00
m

m

ỐNG CẤP TỪ BỂ MÁI ĐẾN
CHIỀU DÀI 9.1 m

Le
ng

th
 =

 4
.5

 m

Le
ng

th
 =

 3
.6

 m

MSSV 22135032

PHẠM ĐỨC THIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

TBM

GVHD

SVTH HOÀN THÀNH

BẢN VẼ:

PHAN THÀNH CHIẾN

12/9/2024
7:27:48 PM

NGUYỄN THÀNH PHÁT

CHI TIẾT CẤP NƯỚC CÁC NHÀ VỆ SINH

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CHO TÒA BRG GROUP

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 13
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG 13 MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 14 - TẦNG 20
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG 14- TẦNG 20

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 21-A
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG 21-A 

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 21-D
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐÔ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG 21-D 

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 21-B
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG 21-B 

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG 21-C
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG 21-C MẶT BẰNG CẤP NƯỚC TẦNG TUM
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP NƯỚC TẦNG TUM 



TÊN VIẾT TẮT TÊN THIẾT BỊ VỆ SINH

RỬA MẶT

HỐ XÍ

ÂU TIỂU

BẢNG GHI CHÚ

PHIỄU THU NƯỚC SÀN

KÍ HIỆU TÊN HỆ THỐNG

CW COLD WATER SUPLLY

DỊCH NGHĨA

VP

SP

WP

VENT PIPE

SOILD PIPE

WASTE PIPE

ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH

ỐNG THÔNG HƠI

ỐNG THOÁT THẢI ĐEN

ỐNG THOÁT THẢI XÁM

WP-D60- 2.00%

VP-D60- 0.00%
SP-D110- 2.00%

BOP-FL: -570 mm

BOP-FL: -660 mm

BOP-FL: -140 mm

BOP-FL: -140 mm

BOP-FL: -510 mm

BOP-FL: -710 mm

ỐNG ĐI ĐẾN ỐNG ĐỨNG

CO

CO
CO

C

Length: 14.5m

BOP-FL: -650 mm

CO

CO

CO

SP
-D

60
- 2

.0
0%

Le
ng

th
 =

 2
.8

 m

SP-D60-2.00%
Length = 1.9 m

WP-D60-2.00%-Length = 8.5 m

VP-D60-Length = 8.4 m
SP-D110-2.00%-Length = 8.8 m

BOP-FL: -140 mm

BOP-FL: -480 mm

BOP-FL: -660 mm

VP
-D

60
- 0

.0
0%

SP
-D

11
0-

 2
.0

0%

W
P-

D6
0-

 2
.0

0%

BOP-FL: -570 mm

BOP-FL: -630 mm

BOP-FL: -650 mm
BOP-FL: -830 mm

WP-D60-2.00%-Length = 9.6 m
SP-D110-2.00%-Length = 9.5 m
VP-D60-Length = 9.4 m

ỐNG ĐI ĐẾN ỐNG ĐỨNG

CO
CO

COCO

CO

CO

CO

CO

BOP-FL: -830 mm

BOP-FL: -740 mm
BOP-FL: -730 mm

BOP-FL: -960 mm

BOP-FL: -1020 mm

WP-D60- 2.00%

SP-D110- 2.00%

WP-D60- 2.00%

VP-D60 mm
VP-D60 mm

WP-D75- 2.00%

SP-D110- 2.00%
VP-D60 mm

CỤM ỐNG TỪ TẦNG 2 ĐI XUỐNG TẦNG 1
ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110
ỐNG THOÁT THẢI XÁM - D110
ỐNG THOÁT THẢI ĐEN - D160

SP-D160- 2.00%
WP-D110- 2.00%VP-D110 mmVP-D90 mm

CỤM ỐNG ĐI ĐẾN TẦNG HẦM B1

ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
ỐNG THOÁT XÁM - D110

ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110
ỐNG THOÁT ĐEN - D160

CO

4 5

B

CO

CO

CO

CO

CO
CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

CO

BOP-FL: -930 mm

BOP-FL: -740 mm

BOP-FL: -740 mm

BOP-FL: -960 mm

BOP-FL: -830 mm
BOP-FL: -1050 mm

BOP-FL: -890 mm

BOP-FL: -840 mm

BOP-FL: -970 mm

BOP-FL: -960 mm

BOP-FL: -1010 mm

BOP-FL: -780 mm
BOP-FL: -520 mm

VP-D90 mm

VP-D110 mmSP-D75- 2.00%

WP-D60- 2.00%

SP-D110- 2.00%

WP-D60- 2.00%

SP-D110- 2.00%

WP-D60- 2.00%

BOP-FL: -660 mm
BOP-FL: -770 mm

BOP-FL: -860 mm
BOP-FL: -1020 mm

Length = 4.0 m 

Length = 6.6 m 

Length = 4.0 m 

VP-D60-Length = 6.0 m 

SP-D110-2.00%-Length = 5.5 m 

WP-D60-2.00%-Length = 5.5 m 

WP-D60-2.00%-Length = 2.2 m
SP-D110-2.00%-Length = 1.5 m

HỘP KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC
(CHI TIẾT XEM BẢN VẼ KHÁC) 

HỘP KỸ THUẬT THOÁT NƯỚC
TỪ TẦNG 2 ĐI ĐẾN DƯỚI TẦNG 1 
(XEM BẢN VẼ CHI TIẾ KHÁC)

CỤM ỐNG ĐI XUỐNG TẦNG HẦM B1
(XEM BẢN VẼ KHÁC)

VP-D60 mm
Length = 2.2 m 
BOP-FL: -600 mm

BOP-FL: -600 mm

BOP-FL: -600 mm

5

A

BOP-FL: -850 mm

WP-D60- 2.00%

W
P-

D6
0-

 2
.0

0%

WP-D60- 2.00%

BOP-FL: -810 mm

BOP-FL: -740 mm

BOP-FL: -790 mm

BOP-FL: -760 mm

BOP-FL: -790 mm

BOP-FL: -710 mm

BOP-FL: -670 mm

CO

CO

CO

CO

CO

VP-D60 mm

SP
-D

60
- 2

.0
0%

BOP-FL: -670 mm

BOP-FL: -950 mm

SP
-D

11
0-

 2
.0

0%

VP
-D

60
 m

m

BOP-FL: -550 mm

W
P-

D7
5-

 2
.0

0%

SP
-D

11
0-

 2
.0

0%

SP-D60- 2.00%

VP-D60 mm - Length = 8.7 m
SP-D110 mm - Length = 12.4 m

Le
ng

th
 =

 5
.3

 m
Le

ng
th

 =
 3

.9
 m

WP-D110- 2.00%
Length = 2.5 m

VP
-D

60
 m

m

Length = 2.5 m

VP
-D

60
 m

m
Le

ng
th

 =
 3

.6
 m Le

ng
th

 =
 2

.5
 m

BOP-FL: -1080 mm

BOP-FL: -1130 mm
BOP-FL: -870 mm

Length = 5.8 m
SP-D60- 2.00%

BOP-FL: -880 mm

SP-D110- 2.00%-Length = 6.6 m
WP-D60- 2.00%-Length = 2.4 m
VP-D60-Length = 6.4 m

BOP-FL: -550 mm

WP-D60- 2.00%
Length = 3.4 m

Length = 5.4 m

Length = 5.8 m

SP-D110- 2.00%- Length = 6.0 m

ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90 
ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110 
ỐNG GOM THẢI ĐEN - D160 
ỐNG THOÁT THẢI ĐEN WC TẦNG 3 - D110 
ỐNG GOM THẢI XÁM - D110 

BOP-FL: -1020 mm

BOP-FL: -550 mm

BOP-FL: -940 mm

CO
CO

CO

CO

KÝ HIỆU GIẢI THÍCH GHI CHÚ KÝ HIỆU

CO

BOP

FL

Length

D

THÔNG TẮC - ỐNG NGANG, ỐNG ĐỨNG

BOTTOM OF PIPE - CAO ĐỘ TÍNH TỪ ĐÁY ỐNG (mm)

DIAMETER - ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm)

CHIỀU DÀI ĐOẠN ỐNG (m)

FLOOR PLAN - SÀN LÀM VIỆC

A1 or a1 CHỮ CÁI IN HOA - KÝ HIỆU THẢI XÁM
CHỮ CÁI IN THƯỜNG - KÝ HIỆU THẢI ĐEN

BOP-FL: -740 mm

BOP-FL: -940 mm

BOP-FL: -670 mm

BOP-FL: -940 mm

BOP-FL: -1020 mm

BOP-FL: -880 mm

BOP-FL: -1020 mm

BOP-FL: -550 mm

BOP-FL: -550 mm
VP-D60 mm

WP-D60- 2.00%
SP-D110- 2.00%

WP-D110- 2.00%
SP-D110- 2.00%

SP-D60- 2.00%

SP-D60- 2.00%

SP-D60- 2.00%
WP-D75- 2.00%
SP-D110- 2.00%

VP-D60 mm

SP-D110- 2.00%

SP-D110- 2.00%

WP-D60- 2.00%

WP-D60- 2.00%

VP-D60 mm

WP-D60- 2.00%
VP-D60 mm

BOP-FL: -440 mm

WP-D60- 2.00%

ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110
ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
ỐNG THOÁT THẢI ĐEN - D160

ỐNG THOÁT THẢI XÁM - D110

CO
CO

CO

CO

CO

CO

CO

ỐNG CẤP NƯỚC - D50

5

A

W
P-

D6
0-

 2
.0

0%

WP-D60- 2.00%

W
P-

D6
0-

 2
.0

0%

BOP-FL: -390 mm

BOP-FL: -680 mm

BOP-FL: -330 mm

BOP-FL: -640 mm

BOP-FL: -650 mm

BOP-FL: -710 mm

CO

BOP-FL: -750 mm

BOP-FL: -790 mm

BOP-FL: -910 mm

BOP-FL: -440 mm
BOP-FL: -930 mm

BOP-FL: -740 mm

BOP-FL: -440 mm

VP-D75 mm-Length = 10 m
SP-D110 mm-Length = 9.2 m

SP
-D

11
0-

 2
.0

0%
SP

-D
11

0-
 2

.0
0%

VP
-D

60
 m

m

BOP-FL: -810 mm

BOP-FL: -880 mm

SP-D110- 2.00%-Length = 4.8 m
CO CO

CO

CO

WP-D110- 2.00%-Length = 9.2 m

BOP-FL: -330 mm

SP
-D

11
0-

 2
.0

0%

BOP-FL: -750 mm

BOP-FL: -440 mm

BOP-FL: -810 mm

BOP-FL: -330 mm

BOP-FL: -790 mm

BOP-FL: -390 mm
SP-D75- 2.00%

SP-D75- 2.00%

VP-D60 mm

WP-D60- 2.00%

WP-D60- 2.00%

SP-D110- 2.00%

ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110
ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
ỐNG THOÁT THẢI ĐEN - D160
ỐNG CẤP NƯỚC - D50

SP-D110- 2.00%

ỐNG THOÁT THẢI XÁM - D110

MSSV 22135032

PHẠM ĐỨC THIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG

BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

ĐỒ ÁN CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

TBM
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NGUYỄN THÀNH PHÁT

CHI TIẾT THOÁT NƯỚC CÁC NHÀ VỆ SINH

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CHO TÒA BRG GROUP

MẶT BẰNG THOÁT  NƯỚC TẦNG HẦM B1
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG HẦM B1 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 1
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG 1

MẶT BẰNG THOÁT  NƯỚC TẦNG 2
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG 2 SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG 3 - TẦNG 12MẶT BẰNG THOÁT  NƯỚC TẦNG 3 - TẦNG 12
TỈ LỆ: 1/50



TÊN VIẾT TẮT TÊN THIẾT BỊ VỆ SINH

RỬA MẶT

HỐ XÍ

ÂU TIỂU

BẢNG GHI CHÚ

PHIỄU THU NƯỚC SÀN

KÍ HIỆU TÊN HỆ THỐNG

CW COLD WATER SUPLLY

DỊCH NGHĨA

VP

SP

WP

VENT PIPE

SOILD PIPE

WASTE PIPE

ỐNG CẤP NƯỚC LẠNH

ỐNG THÔNG HƠI

ỐNG THOÁT THẢI ĐEN

ỐNG THOÁT THẢI XÁM

KÝ HIỆU GIẢI THÍCH GHI CHÚ KÝ HIỆU

CO

BOP

FL

Length

D

THÔNG TẮC - ỐNG NGANG, ỐNG ĐỨNG

BOTTOM OF PIPE - CAO ĐỘ TÍNH TỪ ĐÁY ỐNG (mm)

DIAMETER - ĐƯỜNG KÍNH ỐNG (mm)

CHIỀU DÀI ĐOẠN ỐNG (m)

FLOOR PLAN - SÀN LÀM VIỆC

A1 or a1 CHỮ CÁI IN HOA - KÝ HIỆU THẢI XÁM
CHỮ CÁI IN THƯỜNG - KÝ HIỆU THẢI ĐEN

5

A

W
P-

D6
0-

 2
.0

0%

WP-D60- 2.00%

BOP-FL: -770 mm

BOP-FL: -740 mm BOP-FL: -470 mm

BOP-FL: -440 mm

CO

CO

CO

SP-D110- 2.00%-Length = 7.8 m 

VP-D60 mm-Length = 8.7 m 
WP-D60- 2.00%-Length = 6.0 m 

WP-D60- 2.00%
VP

-D
60

 m
m

SP
-D

11
0-

 2
.0

0%

BOP-FL: -750 mm

BOP-FL: -320 mm

BOP-FL: -890 mm

BOP-FL: -320 mm

SP-D110- 2.00%

VP-D60 mm

ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110

ỐNG THOÁT NƯỚC ĐEN - D160
ỐNG CẤP NƯỚC - D63

BOP-FL: -750 mm

BOP-FL: -450 mm

BOP-FL: -470 mm

BOP-FL: -890 mm
BOP-FL: -750 mm

VP-D60 mm
WP-D110 mm- 2.00%

VP-D60 mmSP-D110- 2.00%

WP-D60- 2.00%

CO

CO

CO

WP-D60- 2.00%

ỐNG THOÁT NƯỚC XÁM - D110

5

A

WP-D60- 2.00%

WP-D60- 2.00%

BOP-FL: -710 mm

BOP-FL: -400 mm

BOP-FL: -670 mm

BOP-FL: -630 mm

BOP-FL: -610 mm

BOP-FL: -320 mm

BOP-FL: -600 mm

BOP-FL: -920 mm
SP-D110- 2.00%

WP-D60- 2.00%

CO

CO

CO

WP-D60- 2.00%

BOP-FL: -880 mm

BOP-FL: -740 mm

BOP-FL: -810 mm

SP-D110- 2.00%

SP-D110- 2.00%-Length = 4.6 m 
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0%
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 m
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-D
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 m

m

VP-D60 mm
BOP-FL: -400 mm

BOP-FL: -400 mm

WP-D60- 2.00%-Length = 2.4 m 

ỐNG THÔNG HƠI BỂ PHỐT - D90
ỐNG THÔNG HƠI NHÀ VỆ SINH - D110

ỐNG THOÁT NƯỚC ĐEN - D160
ỐNG CẤP NƯỚC - D63

CO

CO

CO

BOP-FL: -740 mm

BOP-FL: -810 mm

BOP-FL: -320 mm

BOP-FL: -400 mm

CO

SP-D110- 2.00%
VP-D60 mm

SP
-D

11
0-

 2
.0

0%

SP-D60- 2.00%WP-D60- 2.00%

VP-D60 mm

SP-D110- 2.00%

VP-60 mm
WP-D60- 2.00%

WP-D60- 2.00%

ỐNG THOÁT NƯỚC XÁM - D110

1

WC A - TẦNG 21

BOP-FL: -580 mm

WP-D60-2.00%-Length = 2.2 m

BOP-FL: -580 mm

VP
-D

60
 m

m

VP-D60 mm

SP-D110-2.00%-Length = 4.8 m

BOP-FL: -710 mm

CỤM ỐNG THOÁT NƯỚC TỪ WC B

VP-D60 mm
SP-D110- 1.00%
VP-D75- 1.00%

-Length = 5.7 m

CỤM ỐNG THOÁT NƯỚC ĐẾN ỐNG ĐỨNG, 26.2 m 

CO

BOP-FL: -290 mm

BOP-FL: -580 mm

WP-D60-2.00%

SP-D110-2.00%

SP-D110-Length = 3.7 m

WP-D75-Length = 4.6 m

VP-D60-Length = 5.4 m
VP-D60 mm

SP-D110- 1.00%
WP-D75- 1.00%

CO

1

A
WP-D60-2.00%

BOP-FL: -270 mm

BOP-FL: -510 mm

WC B - TẦNG 21

SP-D110-2.00%
BOP-FL: -580 mm

WP-D60-2.00%

VP-D60 mm

CỤM ỐNG THOÁT ĐI ĐẾN ỐNG GOM Ở WC A

BOP-FL: -270 mm

BOP-FL: -530 mm

VP-D60 mm- Length = 3.5 m 
SP-D110- 2.00%- Length = 4.4 m 

WP-D42-Length = 2.1 m

WP-D60- 2.00%- Length = 4.0 m 

A
BOP-FL: -430 mm
BOP-FL: -720 mm

WC C - TẦNG 21 WP-D60-2.00%

BOP-FL: -850 mm

BOP-FL: -400 mm
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-D

60
 m

m

W
P-

D6
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0%
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11
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 2
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0%

6

B

BOP-FL: -300 mm

BOP-FL: -670 mm

BOP-FL: -370 mm

BOP-FL: -390 mm

BOP-FL: -720 mm

WC D - TẦNG 2

BOP-FL: -720 mm

BOP-FL: -780 mm
BOP-FL: -700 mm

BOP-FL: -400 mm

VP-60 mm-Length = 8.4 m
SP-D110- 1.00%-Length = 7.8 m 
WP-D75- 1.00%-Length = 7.6 m 

W
P-

D7
5-
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.4

 m
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-D

60
-L
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0%

CO

CO

BOP-FL: -330 mm

BOP-FL: -630 mm

BOP-FL: -380 mm

BOP-FL: -780 mm

BOP-FL: -690 mm

SP-D110- 2.00%-Length = 12.2 m
VP-D60 mm-Length = 11 m
WP-D60- 2.00%-Length = 12.8 m

CO CO

BOP-FL: -430 mm

BOP-FL: -720 mm

BOP-FL: -850 mm
BOP-FL: -400 mm

WP-D60-Length = 5.5 m

VP-D60-Length = 6.8 m

SP-D110-Length = 6.6 m

SP-D110- 1.00%

WP-D75- 1.00%
VP-D60 mmBOP-FL: -690 mm

BOP-FL: -390 mm

BOP-FL: -710 mm

BOP-FL: -660 mm

BOP-FL: -310 mm

BOP-FL: -780 mm

COCO

CO

CỤM ỐNG THOÁT VÀO ỐNG ĐỨNG

VP-D60 mm

SP-D110- 2.00%

WP-D60- 2.00%

CỤM ỐNG THOÁT VÀO ỐNG ĐỨNG

CO

BOP-FL: -770 mm
BOP-FL: -350 mm
BOP-FL: -670 mm

BOP-FL: -340 mm
BOP-FL: -790 mm

BOP-FL: -680 mm
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NGUYỄN THÀNH PHÁT

CHI TIẾT THOÁT NƯỚC CÁC NHÀ VỆ SINH

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CHO TÒA BRG GROUP

MẶT BẰNG THOÁT  NƯỚC TẦNG 13
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG 13 MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC TẦNG 14 - TẦNG 20
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG 14 - TẦNG 20

MẶT BẰNG THOÁT  NƯỚC TẦNG 21-A
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG 21-A MẶT BẰNG THOÁT  NƯỚC TẦNG 21-B
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG 21-B

MẶT BẰNG THOÁT  NƯỚC TẦNG 21-C
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG 21-C

MẶT BẰNG THOÁT  NƯỚC TẦNG 21-C
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG 21-C

MẶT BẰNG THOÁT  NƯỚC TẦNG TUM
TỈ LỆ: 1/50

SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN THOÁT NƯỚC TẦNG TUM
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